
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng Thời gian Tiết Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

PMcttt

 Nhà A

IS205.D21.1

PTTK với UML

Trần Hưng Nghiệp

213

 (tòa nhà A)

CE110.D21.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Thiều Xuân Khánh

NT102.D21.1

NT102.D21.2

Điện tử cho Công nghệ 

thông tin

Phan Đình Duy

 Cao Văn Hưng

(học cách tuần)

CE110.D22.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Hà Lê Hoài Trung

CE114.D22.1

Lập trình trên thiết bị di 

động

Đỗ Đức M Quân 

Cao Văn Hưng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM , ngày 7 tháng  03 năm 2013

THỜI KHÓA BIỂU THỰC HÀNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013
Bắt đầu học: 11/03/2013
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 (tòa nhà A)

CE110.D21.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Thiều Xuân Khánh

NT102.D21.1

NT102.D21.2

Điện tử cho Công nghệ 

thông tin

Phan Đình Duy

 Cao Văn Hưng

(học cách tuần)

CE110.D22.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Hà Lê Hoài Trung

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

IT003.D22.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Châu Kim Hùng

IT003.D24.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Võ Hoài An

IT003.D27.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Phạm Nguyễn Trường 

An

IT003.D29.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Trí  Phúc

P.H202

  Nhà C

IT003.D25.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Bích Vân

IT003.D21.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Châu Kim Hùng

IT003.D23.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Võ Hoài An

IT003.D28.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Phạm Nguyễn Trường 

An

IT003.D26.1

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Bích Vân

IT003.D28.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Thị Quý

IT003.D26.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Hồ Long Vân

IT003.D22.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Ngô Tuấn Kiệt

IT003.D24.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

IT003.D27.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Ngô Tuấn Kiệt

IT003.D29.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Thị Quý

PMcttt

 Nhà A

IS205.D21.1

PTTK với UML

Trần Hưng Nghiệp

P.104

 Nhà C

IT003.D25.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Hồ Long Vân

IT003.D21.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Ngô Tuấn Kiệt

IT003.D23.3

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Thị Ngọc Diễm
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 (tòa nhà A)

CE110.D21.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Thiều Xuân Khánh

NT102.D21.1

NT102.D21.2

Điện tử cho Công nghệ 

thông tin

Phan Đình Duy

 Cao Văn Hưng

(học cách tuần)

CE110.D22.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Hà Lê Hoài Trung

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

WINP1.D24.2

Lập trình trên Windows

Trần Anh Dũng

 Lê Minh Trí

WINP1.D23.2

Lập trình trên Windows

Thái Hải Dương

 Nguyễn Hoàng Vũ

PM1

(THCB1 

P.303 - Nhà 

C)

WINP1.D21.1

Lập trình trên Windows 

Huỳnh Tuấn Anh

 Lê Thanh Trọng

WINP1.D25.1

Lập trình trên Windows

Nguyễn Hoàng Vũ

 Nguyễn Vĩnh Kha

WINP1.D26.1

Lập trình trên Windows 

Thái Hải Dương

Nguyễn Phương Anh

WINP1.D27.1

Lập trình trên Windows 

Huỳnh Tuấn Anh

 Lê Thanh Trọng

P. H302

 Nhà C

WINP1.D21.2

Lập trình trên Windows 

Huỳnh Tuấn Anh

 Lê Thanh Trọng

WINP1.D25.2

Lập trình trên Windows

Nguyễn Hoàng Vũ

 Nguyễn Vĩnh Kha

WINP1.D26.2

Lập trình trên Windows 

Thái Hải Dương

Nguyễn Phương Anh

WINP1.D27.2

Lập trình trên Windows 

Huỳnh Tuấn Anh

 Lê Thanh Trọng

WINP1.D24.1

Lập trình trên Windows

Trần Anh Dũng

 Lê Minh Trí

NT109.D21.1

NT109.D21.2

Lập trình ứng dụng mạng

Mai Xuân Hùng 

 Nguyễn Duy

(học cách tuần)

CNET1.D23.1

CNET1.D23.2

Mạng máy tính

Võ Lê Phương

 Bùi Thị Thanh Bình

(học cách tuần)

WINP1.D23.1

Lập trình trên Windows

Thái Hải Dương

 Nguyễn Hoàng Vũ

CNET1.D25.1

CNET1.D25.2

Mạng máy tính

Trần Hồng Nghi

Phan Quốc Tín

(học cách tuần)

IT003.D26.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Thị Quý

IT003.D22.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Trí  Phúc

IT003.D24.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Trần Nguyên Phong

IT003.D27.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Trí  Phúc

IT003.D29.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Võ Hoài An

IT003.D25.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Thị Quý

IT003.D21.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Trí  Phúc

IT003.D23.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Trần Nguyên Phong

IT003.D28.2

Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Võ Hoài An

P.H202

  Nhà C
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 (tòa nhà A)

CE110.D21.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Thiều Xuân Khánh

NT102.D21.1

NT102.D21.2

Điện tử cho Công nghệ 

thông tin

Phan Đình Duy

 Cao Văn Hưng

(học cách tuần)

CE110.D22.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Hà Lê Hoài Trung

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

PM3

(THCB3 

(P.306 - Nhà 

C)

DBSS1.D23.1

Cơ sở dữ liệu

Trần Hưng Nghiệp

PM2

(THCB2

P.305 - Nhà C

PM4

(THCB4 

(P.105 - Nhà 

C)P.105 - 

Nhà C)

WINP1.D22.1

Lập trình trên Windows

Nguyễn Phương Anh

Thái Hải Dương

IS103.D21.1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đỗ Thị Minh Phụng

IS206.D21.1

Lập trình ỨD Web với 

java

Huỳnh Hữu Việt

IS105.D21.2

Hệ quản trị CSDL Oracle

Nguyễn Tiến Long

CNET1.D24.1

CNET1.D24.2

Mạng máy tính

Nguyễn Bá Phương 

Lê Đức Thịnh

(học cách tuần)

SE311.D22.2

Ngôn ngữ lập trình Java 

Nguyễn Công Hoan 

Lê Minh Trí

CNET1.D21.1

CNET1.D21.2

Mạng máy tính

Nguyễn Văn Dư

Nguyễn Quốc Phong

Đào Đức Cơ

 Nguyễn Thành Trí

(học cách tuần)

CNET1.D22.1

CNET1.D22.2

Mạng máy tính

Nguyễn Mạnh Hoàng

Nguyễn Thành Tấn

(học cách tuần)

IS105.D21.1

Hệ quản trị CSDL Oracle

Nguyễn Thị Kim Phụng

SE311.D21.1

Ngôn ngữ lập trình Java

Nguyễn Đăng Khoa

Trần Xuân Chiến

CE302.D21.1

Thiết kế vi mạch

Nguyễn Hữu Nhân

SE311.D22.1

Ngôn ngữ lập trình Java 

Nguyễn Công Hoan 

Lê Minh Trí

NT107.D21.1

NT107.D21.2

Xử lý tín hiệu số 

Phan Quốc Tín

 Bùi Thị Thanh Bình

(học cách tuần)

SE311.D21.2

Ngôn ngữ lập trình Java

Nguyễn Đăng Khoa

Trần Xuân Chiến
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 (tòa nhà A)

CE110.D21.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Thiều Xuân Khánh

NT102.D21.1

NT102.D21.2

Điện tử cho Công nghệ 

thông tin

Phan Đình Duy

 Cao Văn Hưng

(học cách tuần)

CE110.D22.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Hà Lê Hoài Trung

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4
Lab

HTTT

DBSS1.D22.1

Cơ sở dữ liệu

Võ Ngọc Hưng

Lab

CNPM

SE207.D22.1

Phân tích thiết kế hệ thống

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thái Hải Dương

SE321.D21.1

L trình trên thiết bị di 

động

Trần Xuân Chiến

SE325.D21.1

Chuyên đề J2EE 

Nguyễn Phương Anh

 Nguyễn Vĩnh Kha

SE207.D22.2

Phân tích thiết kế hệ thống

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thái Hải Dương

SE321.D21.2

L trình trên thiết bị di 

động

Trần Xuân Chiến

IT002.D28.1

IT002.D28.2

Lập trình hướng đối tượng

Nguyễn Bích Vân

Châu Kim Hùng

(học cách tuần)

IT002.D22.1

IT002.D22.2

Lập trình hướng đối tượng

Hồ Long Vân

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

(học cách tuần)

IT002.D29.1

Lập trình hướng đối tượng

Phạm Nguyễn Trường 

An

Trần Nguyên Phong

(học cách tuần)

CNET1.D26.1

WINP1.D22.1

Mạng máy tính

Lập trình trên Windows

Nguyễn Duy

Nguyễn Phương Anh

 Thái Hải Dương

(học cách tuần)

SE208.D22.1

Kiểm chứng phần mềm

Nguyễn Công Hoan

Thái Hải Dương

SE207.D21.1

Phân tích thiết kế hệ thống

 Trần Anh Dũng, 

Lê Minh Trí

IS205.D21.2

PTTK với UML

Dương Phi Long

SE208.D21.1

Kiểm chứng phần mềm

Nguyễn Đăng Khoa 

Thái Hải Dương

SE312.D21.1

Công nghệ .NET 

Lê Minh Trí

Trần Hạnh Xuân

SE312.D21.2

Công nghệ .NET 

Lê Minh Trí

Trần Hạnh Xuân

PM4

(THCB4 

(P.105 - Nhà 

C)P.105 - 

Nhà C) IS103.D21.2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Vũ Minh Sang

IS206.D21.2

Lập trình ỨD Web với 

java

Trần Hưng Nghiệp
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 (tòa nhà A)

CE110.D21.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Thiều Xuân Khánh

NT102.D21.1

NT102.D21.2

Điện tử cho Công nghệ 

thông tin

Phan Đình Duy

 Cao Văn Hưng

(học cách tuần)

CE110.D22.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Hà Lê Hoài Trung

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

7:30 - 8:15 1

8:15 - 9:00 2

9:00 - 9:45 3

10:00 - 10:45 4

10:45 - 11:30 5

13:00 - 13:45 6
NT403.D21.1

NT403.D21.2

Tính toán lưới

Trần Hồng Nghi

Nguyễn Anh Tuấn

(học cách tuần)

NT321.D21.1

NT321.D21.2

Hệ thống tìm kiếm, phát 

hiện và ngăn ngừa xâm 

nhập

Hồ Hải

Lê Đức Thịnh

Phan Quốc Tín

NT307.D21.1

NT307.D21.2

Xây dựng ứng dụng web 

Nguyễn Quang Minh

Trần Hồng Nghi

(học cách tuần)

NT404.D21.1

Công nghệ vệ tinh

Trần Bá Nhiệm

(học cách tuần)

NT113.D21.1

NT113.D21.2

Thiết kế mạng

Trần Mạnh Hùng

 Nguyễn Duy

(học cách tuần)

Lab

MMT&TT

NT113.D21.1

NT113.D21.2

Thiết kế mạng

Vũ Trí Dũng

Trần Hồng Nghi

(học cách tuần)

PH002.D24.1

Nhập môn mạch số 

Phan Đình Duy

Phan Quốc Huy

Lab

KTMT

CE107.D21.1

Hệ thống nhúng

Lương Ngọc Khánh

CE106.D22.1

Thiết kế mạch với HDL 

Hồ Ngọc Diễm

PH002.D21.1

Nhập môn mạch số 

Nguyễn Hữu Nhân

PH002.D22.1

Nhập môn mạch số 

Lê Văn La

CE111.D22.1

Kiến trúc máy tính nâng 

cao 

Trần Thị Như Nguyệt

PH002.D23.1

Nhập môn mạch số 

Phan Đình Duy

CE107.D22.1

Hệ thống nhúng

Lê Hoài Nghĩa

CE111.D21.1

Kiến trúc máy tính nâng 

cao 

Trần Thị Như Nguyệt

CE106.D21.1

Thiết kế mạch với HDL 

Nguyễn Đặng Nhân

IS205.D22.1

PTTK với UML

Hồ Trần Nhật Thủy

DBSS1.D21.1

Cơ sở dữ liệu

Đỗ Thị Minh Phụng

Lab

HTTT

IS103.D22.1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thái Bảo Trân

IS206.D22.1

Lập trình ỨD Web với 

java

Nguyễn Tiến Long

IS105.D22.1

Hệ quản trị CSDL Oracle

Trương Thu Thủy
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 (tòa nhà A)

CE110.D21.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Thiều Xuân Khánh

NT102.D21.1

NT102.D21.2

Điện tử cho Công nghệ 

thông tin

Phan Đình Duy

 Cao Văn Hưng

(học cách tuần)

CE110.D22.1

Lập trình hệ thống với 

Java 

Hà Lê Hoài Trung

13:45 - 14:30 7

14:30 - 15:15 8

15:30 - 16:15 9

16:15 - 17:00 10

TL.HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Minh Tuấn

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NT403.D21.1

NT403.D21.2

Tính toán lưới

Trần Hồng Nghi

Nguyễn Anh Tuấn

(học cách tuần)

NT321.D21.1

NT321.D21.2

Hệ thống tìm kiếm, phát 

hiện và ngăn ngừa xâm 

nhập

Hồ Hải

Lê Đức Thịnh

Phan Quốc Tín

NT307.D21.1

NT307.D21.2

Xây dựng ứng dụng web 

Nguyễn Quang Minh

Trần Hồng Nghi

(học cách tuần)

NT404.D21.1

Công nghệ vệ tinh

Trần Bá Nhiệm

(học cách tuần)

NT113.D21.1

NT113.D21.2

Thiết kế mạng

Trần Mạnh Hùng

 Nguyễn Duy

(học cách tuần)
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